
STT Đối tượng kiểm tra Địa chỉ Mã số thuế

1 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bánh kẹo Á Châu 14A Lê Thánh Tôn,  phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang 0302259104-027

2 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hóa Hưng 39 Phan Bội Châu, phường Xương Huân , thành phố Nha Trang 4201287102

3
Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa - 

Nhà máy thực phẩm cao cấp Sanest Foods
Quốc lộ 1A , xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh 4200338918

4
Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Bánh kẹo Á 

Châu
78A Lý Thánh Tôn, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang 0302259104-001

5 Công ty TNHH Minh Đức Tổ 1, Thái Thông, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang 4200635903

6 Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Bánh Mì Trung Vinh
61/17 Hùng Vương ( Số cũ : 1A Hùng Vương ), phường Lộc Thọ, thành 

phố Nha Trang
4201674221

7 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và đầu tư An Nguyên 62 Phù Đổng, thành phố Nha Trang 4201814817

8 Công Ty TNHH Thành Đạt Confectionery 23/1 Thủy Xưởng, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang 4201727378

9 Công Ty TNHH Econy Sim 17/21/5 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang 4201716947

10 Công Ty TNHH Hi-Trend 03 Nguyễn Đình Chiểu , phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang 4201592586

11 Công Ty TNHH Mtv Rượu Cát Tường Tổ 4 , thôn Phú ân Nam , xã Diên An, huyện Diên Khánh 4201618890

12 Công ty TNHH Thực phẩm Nam Trung Thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm 4201828880

13 Doanh Nghiệp Tư Nhân Nam Tiến
88 Phạm Văn Đồng, tổ dân phố Phú Sơn , phường Cam Phú , thành phố 

Cam Ranh 
4200430222

14 Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuất Nhập Khẩu Long Đan 20 Quốc lộ 1A, thôn Vĩnh Thành , xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang 4201294565

15 DNTN Kim Thành Đạt Hà Già, Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh 4200465634

16 Chi nhánh Công ty cổ phần Đại Tân Việt tại Nha Trang Vĩnh Điềm Thượng, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang 0302505776-006

17 Công Ty TNHH Đức Trí Nt 81C Bạch Đằng, phường Tân Lập , thành phố Nha Trang 4201588011

18 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Tỷ Lô 2, Chung cư Chợ Thành, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh 4200517177
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19
Công ty TNHH Bán hàng tự động Minh Lâm - Chi nhánh 

Nha Trang

10 Chung cư A (Tầng trệt), đường Nguyễn Thái Học, phường Vạn Thạnh, 

thành phố Nha Trang
0312047370-002

20 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Hòa An 101 Mai Xuân Thưởng, phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang 4200638164

21 Doanh Nghiệp Tư Nhân Link Mart 01 Hùng Vương, thành phố Nha Trang 4201631193

22 Công Ty TNHH Thương Mại Thi Thoa 30/9 Hà Thanh, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang 4201381306

23 Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuân ánh 216A Đồng Nai, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang 4200601044

24
Công ty TNHH Thực phẩm Nghĩa Tuyết - Chi nhánh Nha 

Trang
Thôn Phước Trung, xã Phước Đồng , thành phố Nha Trang 0313943933-001

25 Công Ty TNHH Đức Minh Khánh Hòa tổ 4 thôn Phú Trung. xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang 4201515045

26
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Phân 

Phối 3p
65 lô 8 , đường Hồ Sỹ Dương, phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang 4201570783

27 Công Ty TNHH Ocean Nha Trang 59 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ , thành phố Nha Trang 4201602562

28 DNTN thương mại Đức Nga 290A Phương sài, Phương sài, thành phố Nha Trang 4200505982

29 Công Ty TNHH Thương Mại Thịnh Hoàng Tổ dân phố Lộc Sơn, phường Cam Lộc , thành phố Cam Ranh 4201671968

30 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Anh 31 Nguyễn Viết Xuân, phường Phước Long, thành phố Nha Trang 4200294918

31
Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại 

Toàn Cầu

30B Nguyễn Thiện Thuật; 03 Nguyễn Thị Minh Khai, Lộc Thọ,Tân Lập, 

thành phố Nha Trang 
3400513523-001

32
Chi Nhánh Tại Tỉnh Khánh Hòa - Công Ty Cổ Phần 

Chuỗi Thực Phẩm Th
97 đường 23/10, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang 2901270911-053

33 Công ty cổ phần Deli Your, Chi nhánh Khánh Hòa 705 Lê Hồng Phong, phường Phước Long, thành phố Nha Trang 0312071630-002

34 Công Ty Cổ Phần G-group 175 Tôn Thất Tùng, phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang 4201736982

35 Công Ty TNHH Bảo Khang Thôn Đại Điền Đông II, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh 4201011425

36 Công Ty TNHH Đại Hoàng Khôi 328 Đường 2/4, phường Vĩnh Phước ,thành phố Nha Trang 4201662610

37 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Việt Tiến Tổ 14A, thôn Phú ân Nam 3, xã Diên An, huyện Diên Khánh 4201231149

38 Công Ty TNHH Tm Dv Gia Đinh TDP Phú Lộc Tây 3, thị Trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh 4201794737

39 Công Ty TNHH Hoàng Quyên Anh Lô STH19.02 đường 8C & 4D, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang 4201722958

40 Công ty TNHH Kim Chung 49 đường Hùng Vương, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh 4200441619

41 Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Minh Nguyệt Thôn Phú Khánh Thượng, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh 4201670315

42 Công Ty TNHH Phân Phối Thực Phẩm Toàn Cầu 19 Lý Nam Đế, phường Phước Long, thành phố Nha Trang 4201586744

43 Công Ty TNHH Spirit House Nt 67 Vân Đồn, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang 4201738588

44 Công Ty TNHH Tấn Linh Linh Hương lộ 39, thôn Phò Thiện, xã Diên Phước , huyện Diên Khánh 4201601569

45 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cảnh Hùng đường Hùng Vương, tổ 5, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh 4201552086

46 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mai Hồng 26 Trần Quý Cáp, thị xã Ninh Hoà 4200736362



47
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Vận Tải 

Thành Phương
Thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hoà 4201655356

48 Công Ty TNHH Thương Mại Ngọc Phương 81 Trần Nhật Duật, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang 4200284123

49
Công Ty TNHH  Thương Mại Sim Ba - Chi Nhánh Nha 

Trang

Số 01 Bis đường Trần Bình Trọng , phường Phước Tiến, thành phố Nha 

Trang 
0303582244-004

50 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thu Thảo Số 16 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang 4201199216

51 Công Ty TNHH Thương Mại Nhật Tuyên Số 11 Quốc lộ 1A, thôn Thủy Xương, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh 4201617914

52 Công Ty TNHH Tm - Dv Lê Ngô 80 Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang 4201766553

53 Công Ty TNHH Tm Dv Hải Yến
Hẻm Lê Thánh Tôn, tổ dân phố Hòa Bình, phường Cam Nghĩa, thành Phố 

Cam Ranh
4201730349

54 Công Ty TNHH Tm-Dv Bé Tân
192 Nguyễn Trọng Kỷ, tổ Lợi Hưng , phường Cam Lợi, thành phố Cam 

Ranh 
4201364903

55 Công Ty TNHH Tmdv Mỹ Lệ 59 Nguyễn Công Trứ, thành phố Cam Ranh 4201630760

56 Công Ty TNHH Trí Kiên
2629 Đại lộ Hùng Vương, tổ dân phố Khánh Cam 2, phường Ba Ngòi, thành 

phố Cam Ranh 
4200689507

57 Doanh Nghiệp Tư Nhân Tường Nghi 56A Đống Đa, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang 4200457471

58 Công Ty TNHH Vinh Khang 83B Mai Xuân Thưởng , phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang 4200768854


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-08-28T15:59:19+0700
	Việt Nam
	Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa<sct@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-08-28T15:59:27+0700
	Việt Nam
	Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa<sct@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-08-28T15:59:33+0700
	Việt Nam
	Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa<sct@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




